
























































CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG 

Ban kiểm tra tư cách đại biểu

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Giờ in báo cáo: 10 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

STT Mã Đại biểu Họ và tên 

Đại biểu

Số lượng 

phiếu biểu quyết sở 

hữu

Số lượng phiếu biểu 

quyết nhận ủy quyền

Tổng số lượng 

phiếu biểu quyết đại 

diện

Tỉ lệ Thời gian 

1 TCW.001820 VÕ THỊ XUÂN LAN 0,0336% 07:35 21/05/20266.722 6.7220

2 TCW.000865 NGUYỄN CẨM TRANG 0,0705% 07:40 21/05/202614.086 14.0860

3 TCW.001934 VŨ THỊ QUỲNH TRANG 0,0150% 07:41 21/05/20263.000 3.0000

4 TCW.000717 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 0,0001% 07:41 21/05/202628 280

5 TCW.000336 LÊ THỊ ÚT HẠNH 0,0149% 07:42 21/05/20262.979 2.9790

6 TCW.001094 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 0,0240% 07:43 21/05/20264.793 4.7930

7 TCW.002183 NGUYỄN VĂN HẢO 0,1035% 07:46 21/05/20260 20.70020.700

8 TCW.001084 NGUYỄN THỊ PHÚC 0,0170% 07:49 21/05/20263.400 3.4000

9 TCW.000266 HỒ THỊ VIỆT NGA 0,0056% 07:49 21/05/20261.127 1.1270

10 TCW.000676 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN 0,0283% 07:50 21/05/20265.654 5.6540
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STT Mã Đại biểu Họ và tên 

Đại biểu

Số lượng 

phiếu biểu quyết sở 

hữu

Số lượng phiếu biểu 

quyết nhận ủy quyền

Tổng số lượng 

phiếu biểu quyết đại 

diện

Tỉ lệ Thời gian 

11 TCW.000583 NGUYỄN HUỲNH MINH THẾ 0,0027% 07:55 21/05/2026539 5390

12 TCW.001286 NGÔ VĂN LỘC 0,0050% 07:55 21/05/2026999 9990

13 TCW.000782 NGUYỄN VĂN THƠ 0,0002% 07:56 21/05/202642 420

14 TCW.001105 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 0,0222% 08:02 21/05/20264.448 4.4480

15 TCW.001780 TRỊNH VĂN MỢI 0,1283% 08:03 21/05/202625.642 25.6420

16 TCW.001680 TRẦN QUANG THẢO 4,0176% 08:03 21/05/20263.509 803.150799.641

17 TCW.002180 TRẦN HẢI DƯƠNG 0,1414% 08:03 21/05/20260 28.26128.261

18 TCW.000274 KIỀU HỒNG NGỌC 0,0001% 08:04 21/05/202610 100

19 TCW.001988 ĐOÀN THỊ HOAN 0,0235% 08:04 21/05/20264.698 4.6980

20 TCW.000116 DƯƠNG THỊ THU HẰNG 0,0093% 08:05 21/05/20261.859 1.8590

21 TCW.001356 PHẠM VĂN NGỌC 0,0178% 08:05 21/05/20263.563 3.5630

22 TCW.000373 LÊ CAO THẮNG 0,0123% 08:05 21/05/20262.459 2.4590

23 TCW.000190 HOÀNG THỊ ĐỦ 0,1509% 08:05 21/05/202630.163 30.1630

24 TCW.002188 NGUYỄN QUỐC HÙNG 0,0175% 08:06 21/05/20260 3.5003.500

25 TCW.000874 NGUYỄN HOÀI NAM 0,0223% 08:06 21/05/20264.463 4.4630

26 TCW.000186 HOÀNG THỊ LAN 0,0002% 08:06 21/05/202645 450

27 TCW.002181 LƯU LÊ ANH KHÔI 0,0230% 08:06 21/05/20260 4.5944.594
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STT Mã Đại biểu Họ và tên 

Đại biểu

Số lượng 

phiếu biểu quyết sở 

hữu

Số lượng phiếu biểu 

quyết nhận ủy quyền

Tổng số lượng 

phiếu biểu quyết đại 

diện

Tỉ lệ Thời gian 

28 TCW.000145 HOÀNG THỊ THỦY 0,0000% 08:06 21/05/20263 30

29 TCW.002104 ĐỖ THANH TRƯỜNG 15,0309% 08:07 21/05/20263.823 3.004.8243.001.001

30 TCW.000329 LÊ THỊ THU HÀ 0,0236% 08:07 21/05/20264.723 4.7230

31 TCW.002182 DOÃN HỒNG NHUNG 0,0183% 08:07 21/05/20260 3.6533.653

32 TCW.001578 TRẦN THỊ QUYÊN 0,0097% 08:07 21/05/20261.939 1.9390

33 TCW.000300 LÊ NGỌC NHUNG 0,0004% 08:07 21/05/202680 800

34 TCW.000546 MAI THỊ HÒA 0,0341% 08:08 21/05/20266.813 6.8130

35 TCW.000682 NGUYỄN THỊ KỶ 0,0179% 08:08 21/05/20263.580 3.5800

36 TCW.002184 CAO THỊ THÙY TRANG 0,0005% 08:08 21/05/20260 9090

37 TCW.001302 PHAN THỊ HUỀ 0,0259% 08:09 21/05/20265.169 5.1690

38 TCW.002185 LÊ MINH QUÂN 0,0567% 08:09 21/05/20260 11.33711.337

39 TCW.001728 TRẦN THỊ VĨNH 0,0259% 08:09 21/05/20265.179 5.1790

40 TCW.001034 NGUYỄN THỊ CHỈNH 0,1126% 08:09 21/05/202622.515 22.5150

41 TCW.002186 LÊ TRƯỜNG GIANG 0,0005% 08:09 21/05/20260 100100

42 TCW.001730 TRẦN THỊ XUYẾN 0,0230% 08:10 21/05/20264.607 4.6070

43 TCW.001472 PHẠM THỊ NGỌC LAN 0,0261% 08:10 21/05/20265.218 5.2180

44 TCW.002187 THÁI NHƯ Ý 0,0355% 08:10 21/05/20260 7.0877.087
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STT Mã Đại biểu Họ và tên 

Đại biểu

Số lượng 

phiếu biểu quyết sở 

hữu

Số lượng phiếu biểu 

quyết nhận ủy quyền

Tổng số lượng 

phiếu biểu quyết đại 

diện

Tỉ lệ Thời gian 

45 TCW.001865 VŨ THÚY HẠNH 0,0209% 08:10 21/05/20264.185 4.1850

46 TCW.001926 VŨ THỊ HẰNG 0,0260% 08:10 21/05/20265.203 5.2030

47 TCW.000224 HÀ THỊ MINH TÂM 0,0256% 08:11 21/05/20265.125 5.1250

48 TCW.002066 ĐẶNG THỊ DUYÊN 0,0237% 08:21 21/05/20264.743 4.7430

49 TCW.001963 VŨ ĐẶNG DƯƠNG 0,0070% 08:21 21/05/20261.408 1.4080

50 TCW.002189 BÙI VĂN BẰNG 0,0176% 08:24 21/05/20260 3.5193.519

51 TCW.001817 VÕ NGỌC NHẪN 0,0000% 08:24 21/05/20262 20

52 TCW.000061 CAO KHẢI TRÍ 0,0000% 08:24 21/05/20265 50

53 TCW.001079 NGUYỄN THỊ NHƠN 0,0000% 08:24 21/05/20261 10

54 TCW.001035 NGUYỄN THỊ CÚC 0,0000% 08:24 21/05/20261 10

55 TCW.001086 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 0,0000% 08:25 21/05/20263 30

56 TCW.002190 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 0,0000% 08:26 21/05/20260 33

57 TCW.002191 TRẦN THỊ NGỌC NHUNG 0,0000% 08:26 21/05/20260 33

58 TCW.000111 DƯƠNG MUÔI MUỐI 0,0001% 08:26 21/05/202618 180

59 TCW.000074 CHU VĂN CHIẾN 0,0200% 08:27 21/05/20264.003 4.0030

60 TCW.001556 TRẦN NGUYỄN HUY TÚ 0,0000% 08:27 21/05/20261 10

61 TCW.002192 NGUYỄN THỊ LƯỢM 0,0000% 08:27 21/05/20260 22
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STT Mã Đại biểu Họ và tên 

Đại biểu

Số lượng 

phiếu biểu quyết sở 

hữu

Số lượng phiếu biểu 

quyết nhận ủy quyền

Tổng số lượng 

phiếu biểu quyết đại 

diện

Tỉ lệ Thời gian 

62 TCW.000058 CAO ANH HÀO 0,0000% 08:27 21/05/20263 30

63 TCW.001810 TỪ VĨ HUÊ 0,0002% 08:28 21/05/202647 470

64 TCW.002194 HUỲNH THỊ KIM ANH 0,0000% 08:28 21/05/20260 22

65 TCW.000271 HỨA NGỌC SƠN 0,0000% 08:28 21/05/20262 20

66 TCW.001758 TRẦN VĂN THANH 0,0000% 08:28 21/05/20261 10

67 TCW.000209 HUỲNH DUY DỎNG 0,0001% 08:28 21/05/202620 200

68 TCW.002193 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 0,0090% 08:28 21/05/20260 1.8041.804

69 TCW.000868 NGUYỄN DIỄM KIỀU GIANG 0,0000% 08:29 21/05/20263 30

70 TCW.001144 NGUYỄN TẤT QUYỀN 0,0000% 08:29 21/05/20263 30

71 TCW.002195 LƯU TỐT 0,0000% 08:30 21/05/20260 33

72 TCW.002128 ĐỖ GIA KIM 0,0638% 08:30 21/05/202612.757 12.7570

73 TCW.002196 HOÀNG THỊ MINH TUYẾT 0,0000% 08:30 21/05/20260 11

74 TCW.001811 TỪ MỸ PHỤNG 0,0001% 08:30 21/05/202610 100

75 TCW.000368 LÃ THỊ THU SONG 0,0103% 08:31 21/05/20262.060 2.0600

76 TCW.001858 VŨ LÊ HỒNG VÂN 0,0010% 08:31 21/05/2026156 20852

77 TCW.000662 NGUYỄN THỊ BÍCH NGHIÊN 0,0152% 08:31 21/05/20263.043 3.0430

78 TCW.001058 NGUYỄN THỊ LÝ 0,0177% 08:31 21/05/20263.540 3.5400
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STT Mã Đại biểu Họ và tên 

Đại biểu

Số lượng 

phiếu biểu quyết sở 

hữu

Số lượng phiếu biểu 

quyết nhận ủy quyền

Tổng số lượng 

phiếu biểu quyết đại 

diện

Tỉ lệ Thời gian 

79 TCW.002037 ĐÀO THỊ TỪ 0,0372% 08:31 21/05/20267.440 7.4400

80 TCW.000696 NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC 0,0000% 08:31 21/05/20262 20

81 TCW.001455 PHẠM THỊ HUỆ 0,0211% 08:31 21/05/20264.225 4.2250

82 TCW.000396 LÊ MINH THÚY 0,0000% 08:32 21/05/20263 30

83 TCW.001060 NGUYỄN THỊ MAI 0,0135% 08:33 21/05/20262.700 2.7000

84 TCW.000212 HUỲNH DUY NGHĨA 0,0002% 08:33 21/05/202636 360

85 TCW.000215 HUỲNH LỆ OANH 0,0000% 08:33 21/05/20264 40

86 TCW.000814 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN 0,0257% 08:34 21/05/20265.147 5.1470

87 TCW.000820 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 0,0210% 08:34 21/05/20264.200 4.2000

88 TCW.001432 PHẠM NGỌC THANH 0,0629% 08:34 21/05/202612.583 12.5830

89 TCW.000947 NGUYỄN NGỌC THÙY VÂN 0,0000% 08:35 21/05/20263 30

90 TCW.000770 NGUYỄN VĂN MINH 0,0126% 08:35 21/05/20262.513 2.5130

91 TCW.000049 BÙI XUÂN HOÀI 0,0250% 08:35 21/05/20265.001 5.0010

92 TCW.000211 HUỲNH DUY LIÊM 0,0005% 08:36 21/05/2026100 1000

93 TCW.000210 HUỲNH DUY HIẾU 0,0000% 08:36 21/05/20265 50

94 TCW.000603 NGUYỄN KẾ HUỆ 0,0128% 08:36 21/05/20262.566 2.5660

95 TCW.000983 NGUYỄN THANH BÌNH 0,0110% 08:36 21/05/20262.203 2.2030
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STT Mã Đại biểu Họ và tên 

Đại biểu

Số lượng 

phiếu biểu quyết sở 

hữu

Số lượng phiếu biểu 

quyết nhận ủy quyền

Tổng số lượng 

phiếu biểu quyết đại 

diện

Tỉ lệ Thời gian 

96 TCW.002197 LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG 0,0000% 08:36 21/05/20260 11

97 TCW.000101 CHÂU THỊ THANH LOAN 0,0006% 08:36 21/05/2026110 1100

98 TCW.002198 ĐẶNG THÙY TRANG 0,0795% 08:36 21/05/20260 15.88415.884

99 TCW.000692 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 0,0000% 08:37 21/05/20262 20

100 TCW.000541 MAI ANH TUẤN 0,0213% 08:38 21/05/20264.265 4.2650

101 TCW.000297 LÊ MINH THU 0,0231% 08:38 21/05/20264.608 4.6080

102 TCW.001361 PHẠM VĂN SANG 0,1235% 08:39 21/05/202624.680 24.6800

103 TCW.001499 PHẠM VĂN HẢI 0,0006% 08:39 21/05/2026110 1100

104 TCW.000275 KIỀU PHAN TUYẾT MINH 0,0025% 08:39 21/05/2026500 5000

105 TCW.001977 ĐINH THỊ LIÊN 0,0255% 08:39 21/05/20265.098 5.0980

106 TCW.000471 LÊ VĂN NHƠN 0,0000% 08:39 21/05/20261 21

107 TCW.001381 PHAN THANH MAI 0,0076% 08:39 21/05/20261.526 1.5260

108 TCW.002029 ĐOÀN VĂN SƠN 0,0025% 08:40 21/05/2026500 5000

109 TCW.000681 NGUYỄN THỊ KIM THỦY 0,0001% 08:40 21/05/202610 100

110 TCW.001584 TRẦN TẤN CHỨC 0,0001% 08:40 21/05/202610 100

111 TCW.000301 LÊ QUANG ỔN 0,0060% 08:41 21/05/20261.195 1.1950

112 TCW.000999 NGUYỄN THANH TUYẾT 0,0234% 08:41 21/05/20264.670 4.6700
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STT Mã Đại biểu Họ và tên 

Đại biểu

Số lượng 

phiếu biểu quyết sở 

hữu

Số lượng phiếu biểu 

quyết nhận ủy quyền

Tổng số lượng 

phiếu biểu quyết đại 

diện

Tỉ lệ Thời gian 

113 TCW.001203 NGUYỄN VĂN THẮNG 0,0315% 08:42 21/05/20266.300 6.3000

114 TCW.000666 NGUYỄN THỊ HIỀN 0,0065% 08:46 21/05/20261.300 1.3000

115 TCW.002000 ĐOÀN XUÂN PHI 0,0174% 08:48 21/05/20263.486 3.4860

116 TCW.000672 NGUYỄN THỊ HƯNG 0,0683% 08:49 21/05/202613.659 13.6590

117 TCW.000435 LÊ THỊ LỆ 0,0215% 08:49 21/05/20264.303 4.3030

118 TCW.000844 NGÔ VĂN THANH 0,0496% 08:50 21/05/20269.925 9.9250

119 TCW.000107 DOÃN VĂN ĐỒNG 0,0203% 08:52 21/05/20264.053 4.0530

120 TCW.000388 LÊ KẾ HẢI 0,0250% 08:52 21/05/20264.999 4.9990

121 TCW.002023 ĐOÀN PHI 5,3339% 08:53 21/05/20262.490 1.066.3111.063.821

122 TCW.001902 VŨ KIM KHÁNH 0,1008% 08:53 21/05/202620.141 20.1410

123 TCW.002179 NGÔ VĂN NGỰ 44,9224% 08:55 21/05/20260 8.980.4458.980.445

124 TCW.000685 NGUYỄN THỊ LIÊN 0,0216% 08:55 21/05/20264.320 4.3200

125 TCW.001174 NGUYỄN VĂN LINH 0,0070% 09:01 21/05/20261.394 1.3940

126 TCW.000032 BÙI QUANG HUY 0,1387% 09:02 21/05/202627.727 27.7270

127 TCW.001577 TRẦN THỊ PHƯƠNG 0,0161% 09:04 21/05/20263.220 3.2200

128 TCW.001263 NGÔ GIA HẬU 0,0146% 09:20 21/05/20262.920 2.9200

129 TCW.000380 LÊ HỒNG QUÂN 0,0198% 09:20 21/05/20263.953 3.9530
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STT Mã Đại biểu Họ và tên 

Đại biểu

Số lượng 

phiếu biểu quyết sở 

hữu

Số lượng phiếu biểu 

quyết nhận ủy quyền

Tổng số lượng 

phiếu biểu quyết đại 

diện

Tỉ lệ Thời gian 

130 TCW.000442 LÊ THỊ NHI 0,0001% 09:33 21/05/202613 130

131 TCW.000443 LÊ THỊ NHÀN 0,0000% 09:34 21/05/20261 10

132 TCW.000628 NGUYỄN QUỐC CHÍNH 0,0432% 09:45 21/05/20268.633 8.6330

TỔNG

Ngày 21 tháng 5 năm 2026

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

72,0252%453.073 14.398.57813.945.505

LÊ THỊ THUÝ HỒNG
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